
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật theo tiêu chí đạt/không đạt 

TT Nội dung yêu cầu 

Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

A. Về phạm vi cung cấp, đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật 

1 
Nhà thầu có thể cung cấp 01 hoặc nhiều loại bao trong số 
các loại bao Urê được quy định tại mục II chương V trong 
E-HSMT. 

Đáp ứng nội 
dung yêu cầu. 

Không đáp ứng 
nội dung yêu cầu 

2 Yêu cầu kỹ thuật của các loại bao Urê: 
a. Bao Urê màu vàng: 
- Bao PP màu đồng nhất: Kích thước hữu ích: rộng x dài 
(600+10 x 1.000+10) mm; độ rộng sợi: 2,5± 0,05 mm (dệt 10 
hàng đo kích thước đạt 24,525,5 mm); độ bền kéo dọc đạt 
 800 N và độ bền kéo ngang đạt  750 N; khối lượng 
120128 gam. Bao PP được kéo mành, dệt phẳng, không bị 
lỗi, không bị rách, đáy bao PP gấp 2 lần và được may bằng 
chỉ sợi PP cách mép đáy 01 cm. 

- Bao PE màu trắng trong đồng nhất: Kích thước hữu ích: 
rộng x dài (620+10 x 1.200+10) mm, khối lượng 4852 
gam. Mép đáy bao PE được dán 2 lớp, mỗi lớp dày 1mm 
cách nhau 1mm. Bao PE nguyên chất thổi phồng đều không 
thủng, có độ dẻo dai và được lồng trong bao PP sát với đáy 
bao PP, miệng bao PE (phần dài hơn) gấp ngược lại phủ bên 
ngoài bao PP (đường gấp sát với miệng bao PP). 

- Tổng khối lượng cả bộ (PP, PE): 168180 gam. 

- Màu sắc, chữ in của bao Urê màu vàng theo maket của 
chủ đầu tư đính kèm tại chương V của E-HSMT. 

- Dán tem mã QR do chủ đầu tư cung cấp lên bao Urê màu 
vàng theo hướng dẫn của chủ đầu tư. 

b. Bao Urê nguyên liệu: 

- Bao PP màu trắng đồng nhất: Kích thước hữu ích: rộng x 
dài (600+10 x 1.000+10) mm; độ bền kéo dọc đạt  450 N và 
độ bền kéo ngang đạt  400 N; khối lượng  120,0 gam. Bao 
PP được kéo mành, dệt phẳng, không bị lỗi, không bị rách, 
đáy bao PP gấp 2 lần và được may bằng chỉ sợi PP cách 
mép đáy 01 cm. 

- Bao PE màu trắng trong đồng nhất: Kích thước hữu ích: 
rộng x dài (620+10 x 1.200+10) mm, khối lượng  45,0 
gam. Bao PE nguyên chất thổi phồng đều không thủng, có 
độ dẻo dai và được lồng trong bao PP sát với đáy bao PP, 
miệng bao PE (phần dài hơn) gấp ngược lại phủ bên ngoài 
bao PP (đường gấp sát với miệng bao PP).  

- Tổng khối lượng cả bộ (PP, PE):  165,0 gam. 

- Màu sắc, chữ in của bao Urê nguyên liệu theo maket của 

Đáp ứng đầy đủ 
các chỉ tiêu  

 

 
 

Không đáp ứng  



 
 

chủ đầu tư đính kèm tại chương V của E-HSMT. 

- Dán tem mã QR do chủ đầu tư cung cấp lên bao Urê 
nguyên liệu theo hướng dẫn của chủ đầu tư. 

c. Bao Urê Hà Bắc N46TE in tiếng Việt (bao Urê cao 
cấp màu xanh) và Bao Urê Hà Bắc N46BIO: 

+ Bao PP màu đồng nhất, tráng ghép OPP màng mờ hai 
mặt, cắt may, gấp hông (dạng hộp): Kích thước hữu ích: 
rộng x dài (500±10 x 760±10)mm; độ bền kéo dọc đạt  700N 
và độ bền kéo ngang đạt  600N; khối lượng 90±4,0gam; 
Độ rộng sợi 2,3±0,1mm; Đáy bao gấp 01 lần, may 01 
đường chỉ PP cách mép đáy 10mm.  

+ Bao PE màu trắng trong đồng nhất: Kích thước hữu ích: 
rộng x dài (530±10 x 900±10)mm, khối lượng 25,0±2,0gam. 

- Chất lượng:  

+ Bao PP + PE, nguyên chất. 

+ Bao PP được kéo mành, dệt phẳng, không bị lỗi, không bị 
rách.  

+ Bao PE nguyên chất, thổi phồng đều không thủng, có độ 
dẻo dai và được lồng trong bao PP tráng ghép OPP sát với 
đáy bao PP, miệng bao PE (phần dài hơn) gấp ngược lại 
phủ bên ngoài bao PP (đường gấp sát với miệng bao PP).  

- Màu sắc, chữ in của bao Urê cao cấp màu xanh và bao 
Urê Hà Bắc N46BIO theo maket của chủ đầu tư đính kèm 
tại chương V của E-HSMT. 
* Ghi chú: Trường hợp nhà thầu cần bao mẫu của các loại 
bao nói trên, chủ đầu tư sẽ cung cấp. 

B. Về mức độ đáp ứng các yêu cầu về giao hàng, thanh toán 

3 Thời gian giao hàng: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu 
lực (tiến độ cụ thể theo nội dung tại Mục II Chương V - Yêu 
cầu về kỹ thuật của HSMT). 

Đáp ứng yêu 
cầu 

 

Thời gian giao 
hàng dài hơn 90 
ngày kể từ ngày 

hợp đồng có 
hiệu lực 

4 Địa điểm giao hàng: Tại kho Công ty Cổ phần Phân đạm và 
Hoá chất Hà Bắc. 

Đáp ứng yêu 
cầu. 

Không đáp ứng 
yêu cầu. 

Đánh 
giá 

Đạt 

Đáp ứng tất cả 
các mục từ 

mục 1 đến mục 
4 được đánh 
giá là đạt . 

 



 
 

Không đạt  

Không đáp ứng 
một trong các 
nội dung từ 

mục 1 đến mục 
4 được đánh giá 

không đạt. 

 E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật khi có tất cả nội dung 
yêu cầu đều được đánh giá là “đạt” và được xem xét, đánh giá tiếp về giá. 


